Phụ lục: DANH MỤC VÀ SỐ LƯỢNG 

Mua sữa thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với viên chức, người lao động năm 2024 tại BVĐK BK
(Kèm theo Thông báo số        /TB-BVĐK,  ngày     tháng 6 năm 2024)

	TT
	Tên hàng hóa
	Quy cách đóng gói
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Hãng, nước sản xuất
	Số lượng 
	Đơn giá dự kiến
	Thành tiền

	1
	Sữa đặc có đường ông thọ đỏ 
	Lon thiếc

 380 gam/Lon
	- Thành phần: Đường 47,2%, sữa (44,4%) (nước, sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi), dầu thực vật (8,1%), chất nhũ hóa (322(i)), lactoza. có chứa sữa, lecithin đậu nành.

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: Năng lượng 341 Kcal, chất đạm 4.8g, chất béo 11.3g, Hyđratcacbon 55.2g, Calci 160 mg. HSD: ≥ 12 tháng
	Lon
	Vinamilk, Việt Nam
	10.500
	23.490
	246.645.000

	2
	Sữa tươi tiệt trùng có đường Vinamilk
	Hộp giấy 

180 ml/hộp
	- Thành phần: Sữa từ 100% sữa tươi 96%, đường 3,8%, chất ổn định (471, 460(i), 407, 466), Vitamin ( A, D3), khoáng chất (natri selenit);

- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml:  Năng lượng 72,9 Kcal, chất béo 3,3 g; đạm 3 g,  Hydrat cacbon  7,8g; , Calci 110mg, Phospho 80mg, Selen 7.5µg Vitamin A 200 IU ,Vitamin D3 60 IU.

- HSD: ≥ 6 tháng
	Hộp
	Vinamilk, Việt Nam
	11.300
	7.873
	88.964.900

	3
	Sữa chua ăn Vinamilk (SCA VNM)
	Hộp nhựa HIPS

100 gam/hộp
	- Thành phần: Sữa (87,5%) (nước, sữa bột, chất béo sữa, whey bột, sữa tươi chuẩn hoá), đường (9,5%), dầu thực vật, gelatin thực phẩm, chất ổn định (1422, 471),men Streptococcus thermophilus và Lactobacillus bulgaricus, vitamin (D3, A).
- Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: Năng lượng 100Kcal, chất đạm 3.5g, chất béo 3.0g, Hyđrat cacbon 14.8g, Calci 110mg , Vitamin A 200IU, Vitamin D3 60IU. 

- Hạn sử dụng: 45 ngày kể từ ngày sản xuất (không bao gồm ngày sản xuất)
	Hộp
	Vinamilk, Việt Nam
	6.200
	5.875
	36.425.000

	
	
	
	Tổng cộng:
	
	
	
	
	372.034.900


Số tiền bằng chữ: Ba trăm bảy mươi hai triệu, không trăm ba mươi tư nghìn, chín trăm đồng./.


